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SÖÏ LÖU HAØNH CUÛA VIRUS CUÙM A/H5N1 TAÏI MOÄT SOÁ CHÔÏ BUOÂN BAÙN 
GIA CAÀM SOÁNG VAØ CÔ SÔÛ GIEÁT MOÅ GIA CAÀM TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH HAØ TÓNH

Phạm Hồng Kỳ1,  Nguyễn Xuân Hòa3, 
Trần Hùng2, Trần Quang Vui3

TÓM TẮT
Tổng số 720 mẫu gộp dịch hầu họng gia cầm (432 mẫu thu từ chợ và 288 thu từ cơ sở giết mổ) đã được 

xét nghiệm bằng kỹ thuật  RT-PCR để phát hiện sự hiện diện của virus cúm A/H5N1.  Kết quả xét nghiệm 
cho thấy mẫu dịch hầu họng vịt thu từ chợ có tỷ lệ dương tính với virus cúm A là 18,5% (40/216 mẫu), với 
H5 là 4,6% (10/216 mẫu) và N1 là 2,8% (6/216 mẫu). Trong 4 chợ lấy mẫu nghiên cứu, mẫu thu từ  vịt ở 
chợ Hội và chợ Nghèn có tỷ lệ  dương tính với virus cúm A/H5N1 là 5,6%,  trong khi đó mẫu thu từ vịt ở  
chợ thành phố Hà Tĩnh và chợ Hồng Lĩnh thì không phát hiện thấy sự lưu hành của subtype virus này. Đối 
với mẫu thu từ gà, tỷ lệ  mẫu dương tinh với virus cúm A là 6,9%, H5 là 1,4% và N1 là 0,9%. Mẫu thu từ 
gà ở chợ Hội và chợ Nghèn có tỷ lệ dương tính với virus cúm A/H5N1 là 2,8%, còn mẫu thu từ gà ở các 
chợ còn lại đã không phát hiện thấy virus cúm A/H5N1. Kết quả giám sát sự lưu hành virus cúm gia cầm 
tại các chợ theo thời gian cho thấy ở tháng 1, tháng 2 tỷ lệ lưu hành  của  virus cúm A cao hơn từ tháng 
3 đến 6. Đối với mẫu  thu từ lò mổ, mẫu thu từ vịt có tỷ lệ dương tính với virus cúm A là 14,6%, với H5 
là 4,4% và N1 là 2,1%; tỷ lệ tương ứng đối với mẫu thu từ gà lần lượt là 6,3%, 1,4% và 0,7%. Kết quả 
của nghiên cứu này cho thấy trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn còn có sự lưu hành của virus cúm A/H5N1, vì vậy 
người chăn nuôi và cán bộ quản lý cần tăng cường công tác tiêm phòng và công tác dự báo để chủ động 
phòng chống dịch cúm gia cầm ở những tháng cao điểm.

Từ khóa: cúm A/H5N1, gia cầm, sự lưu hành, Hà Tĩnh.
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SUMMARY
A total of 720 poultry oropharyngeal swab samples (432 samples collecting from live bird markets 

and 288 samples collecting from slaughterhouses) were tested by RT-PCR technique to detect 
avian influenza A/H5N1 virus. The tested result showed that the positive rate with avian influenza A 
virus, H5 and N1 of the duck oropharyngeal swab samples collecting from the live poultry markets 
was 18.5% (40/216 samples), 4.6% (10/216  samples) and  2.8% (6/216 samples), respectively. There 
was 5.6% of the duck oropharyngeal swab samples collecting from the Hoi and Nghen live bird 
markets infected with avian influenza A/H5N1 virus while this subtype of the virus was not detected 
in the samples collecting from Ha Tinh and Hong Linh markets. For the samples collected from the 
chickens, the detection rate of M gene (avian influenza A virus), H5 and N1 was 6.9%, 1.4% and  
0.9%, respectively. The infection rate with avian influenza A/H5N1 virus of the chicken samples 
collecting from Hoi and Nghen markets was 2.8%; while avian influenza A/H5N1 virus was not 
detected in the samples collecting from the remaining markets. The results of monitoring avian 
influenza A/H5N1 virus circulating in the markets by the time indicated that the prevalence of avian 
influenza A/H5N1 virus in the months from January to February was higher than in the months from 
March to June. For the samples collecting from the ducks in the slaughterhouses, the detection rate 
of avian influenza A virus, H5 and N1 was 14.6%  24.4% and  2.1%, respectively,  while, the positive 
rate of the samples collecting from chickens with avian influenza A virus, H5 and N1 was 6.3%,  
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1.4% and  0.7%, respectively. The studied results indicated that avian influenza H5N1 virus is still 
circulating in Ha Tinh province, therefore the management organizations and farmers need to pay 
attention to avian influenza vaccination and proactive prevention.

Keywords: Avian Influenza A/H5N1, poultry, prevalence, Ha Tinh.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh cúm gia cầm do virus cúm A/H5N1 thể độc 

lực cao (Highly pathogenic Avian Influenza –HPAI) 
được Tổ chức Thú y thế giới (OIE) xếp vào danh mục 
Bảng A (OIE). Biến chủng H5N1 của virus cúm gà bắt 
đầu hoành hành từ năm 1997 (CDC, 1997) và xuất hiện 
đầu tiên ở nước ta từ năm 2003 (WHO, 2012). Type 
virus H5N1 thể độc lực cao hiện nay có thể gây bệnh 
cho cả gia cầm và thủy cầm. Type virus này có tính biến 
dị cao, có thể kết hợp với các type khác sinh ra đại dịch. 
Virus cúm cư trú trên các loài thủy cầm di cư như: cò, 
ngỗng trời, vịt trời... nên khả năng lây lan bệnh rất rộng 
và khó kiểm soát (Kim và cộng sự, 2009). 

Hà Tĩnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, phía Bắc giáp 
tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía 
Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào; diện tích đất tự nhiên 6.025,6 
km2, dân số gần 1,3 triệu người và là tỉnh có tổng đàn 
gia cầm khá lớn (6,0 triệu con, số liệu tháng 4/2014). 
Cũng như tình hình chung của nhiều tỉnh, thành phố 
trên cả nước, từ năm 2003 đến nay, tại tỉnh Hà Tĩnh đã 
có nhiều đợt dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra gây thiệt 
hại lớn về kinh tế, xã hội. Dịch cúm gia cầm xuất hiện 
tại hầu hết các huyện, thành phố, thị xã; bình quân có 
15 ổ dịch xảy ra và khoảng 19.000 con gia cầm mắc 
bệnh mỗi năm. Các năm gần đây 2010, 2012, 2013, 
2014 đều xảy ra dịch. Dịch thường tái phát tại các 
ổ dịch cũ, sau đó lan rộng, tập trung chủ yếu tại các 
huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Can Lộc... 
chu kỳ dịch thường xảy ra 2 năm 1 lần và mỗi năm có 
hai đợt dịch. Dịch xảy ra chủ yếu vào khoảng thời gian 
từ tháng 1 đến tháng 3 và tháng 6 đến tháng 8 trong 
năm (Chi Cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh, 2014). 

Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở thu thập, 
xét nghiệm mẫu dịch họng gia cầm tại các chợ 
và các lò mổ gia cầm khác nhau trên toàn tỉnh để 

giám sát lưu hành cúm gia cầm trong sáu tháng 
đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

II. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU, 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Thu thập mẫu dịch họng trên gà, vịt tại cơ sở 
giết mổ và chợ kinh doanh gia cầm sống của tỉnh 
Hà Tĩnh.

Xác định tỷ lệ nhiễm cúm A/H5N1 bằng kỹ 
thuật Realtime RT-PCR.

Đánh giá sự lưu hành của virus cúm gia cầm 
tại một số chợ buôn bán gia cầm sống và cơ sở 
giết mổ gia cầm qua 6 tháng theo dõi trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Vật liệu nghiên cứu

Dịch hầu họng (swab) của gia cầm được thu từ 
gà, vịt được buôn bán tại chợ và cơ sở giết mổ gia 
cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ  tháng 12/2013 
đến tháng 6/2014.

432 mẫu dịch họng thu từ  các chợ: Nghèn 
(huyện Can Lộc), chợ Đạo (huyện Thạch Hà), chợ 
Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh), chợ Hội (huyện Cẩm 
Xuyên) và chợ Giang Đình (huyện Nghi Xuân). 

288 mẫu dịch họng được thu từ cơ sở giết mổ 
tập trung: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, 
huyện Nghi Xuân và huyện Thạch Hà.

Các loại hóa chất: Na2HPO4, Na2HPO4.H2O, 
NaCl, HCl, NaOH, nước dùng cho sinh học phân 
tử không có RNAase, Ethanol tuyệt đối. Kít chiết 
tách RNA Qiagen® RNeasy Extraction cat # 
74104 50 prep. Nguyên liệu nhân gene Invitrogen 
Superscrip One-step RT-PCR Kit. Các primer 
dùng trong nghiên cứu này:


